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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

NAM ĐỊNH
	ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI 

NĂM HỌC 2022 - 2023
Môn: HÓA HỌC – Lớp: 9 THCS.
 Thời gian làm bài: 150 phút. 

Đề thi gồm: 02 trang.


Câu 1. (4,5 điểm) 

1. Nêu hiện tượng, viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra khi thực hiện các thí nghiệm sau:


Thí nghiệm 1: Cho một dây kẽm vào ống nghiệm đựng dung dịch CuSO4.


Thí nghiệm 2: Rắc bột nhôm trên ngọn lửa đèn cồn.


Thí nghiệm 3: Đổ dung dịch NaHCO3 vào dung dịch Ca(OH)2.


Thí nghiệm 4: Trộn một ít bột CuO với bột than rồi cho vào ống nghiệm khô, đốt nóng.

2. Muối ăn là hợp chất có vai trò quan trọng trong đời sống và là nguyên liệu cơ bản của nhiều ngành công nghiệp hóa chất.

a) Muối ăn có thành phần chính là chất nào? Em hãy kể ra hai dạng tồn tại của muối ăn trong tự nhiên và nêu cách khai thác muối ăn tương ứng với mỗi dạng tồn tại đó? 

b) Từ muối ăn tinh khiết, nước cất và những dụng cụ cần thiết, hãy tính toán và trình bày cách pha chế 500 gam dung dịch nước muối loãng có nồng độ 0,9%?
3. Nước Gia-ven, một loại dung dịch khá phổ biến, thường dùng làm chất tẩy màu hoặc khử trùng, được điều chế bằng cách cho khí clo tác dụng với dung dịch NaOH. 

a) Viết phương trình hóa học của phản ứng điều chế nước Gia-ven theo cách trên và giải thích tại sao nước Gia-ven có tính chất tẩy màu, khử trùng?

b) Nếu mỗi ngày, một xưởng sản xuất cần phải điều chế 250 kg NaClO với hiệu suất của phản ứng đạt 91,8%, hãy tính khối lượng khí clo xưởng đó cần dùng trong một ngày?

Câu 2. (3,5 điểm) 

1. Khí metan bị lẫn tạp chất khí CO2, C2H4, C2H2, hơi nước. Trình bày phương pháp hóa học loại các tạp chất để thu được khí metan tinh khiết?

2. Dùng công thức cấu tạo, viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra khi điều chế polietilen và poli(vinyl clorua) từ metan và các chất vô cơ cần thiết. Các điều kiện phản ứng và xúc tác coi như có đủ.

3. Nung nóng 8,8 gam propan (C3H8) với xúc tác Cr2O3 trong bình kín thu được hỗn hợp A gồm H2, CH4, C2H4, C3H6  và một phần propan chưa bị nhiệt phân. Biết hiệu suất phản ứng là 75%. 

a) Tính khối lượng mol trung bình của A?

b) Để đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp A cần bao nhiêu lít khí O2 (đktc)?
Câu 3. (3,5 điểm) 

1. Hình vẽ sau đây minh họa thí nghiệm điều chế và thu khí SO2 trong phòng thí nghiệm.

	


a) Viết tất cả các phương trình phản ứng có thể xảy ra trong thí nghiệm?

b) Nêu vai trò của CuSO4 khan và của bông tẩm NaOH trong thí nghiệm?

c) Tìm một đơn chất thay thế Na2SO3 trong thí nghiệm trên? Viết phương trình phản ứng của đơn chất đó với dung dịch H2SO4?

2. Cho các sơ đồ phản ứng sau:


(1) X1 + H2O [image: image2.png]dién phan comang ngan



 X2 + X3[image: image3.png]


 + H2[image: image4.png]







(2) X2 + X4
[image: image5.wmf]¾¾®

 BaCO3[image: image6.png]


 + Na2CO3  + H2O

(3) X2 + X3
[image: image7.wmf]¾¾®

 X1 + X5 + H2O





(4) X4 + X6
[image: image8.wmf]¾¾®

 BaSO4[image: image9.png]


 + K2SO4 + CO2[image: image10.png]


 + H2O


Em hãy đề xuất các chất cụ thể ứng với X1, X2, X3, X4, X5, X6. Từ đó viết phương trình hóa học hoàn thành các phản ứng?

3. Hợp chất G được sử dụng làm phân bón trong nông nghiệp. Biết G có khối lượng mol là 60 g/mol, thành phần phần trăm về khối lượng các nguyên tố là 20% C; 6,67% H; 46,67% N và 26,66% O. 

a) Xác định công thức hóa học và cho biết tên gọi của phân bón G? 

b) Giải thích tại sao không trộn G cùng vôi bột khi bón phân?
Câu 4. (5,25 điểm) 

1. Phân tử AB2 có tổng số hạt electron, proton, nơtron là 66. Trong phân tử AB2, số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 22; số hạt mang điện của nguyên tố B nhiều hơn số hạt mang điện của nguyên tố A là 20. Xác định công thức đúng của AB2?

2. Hòa tan hoàn toàn 25,2 gam Fe vào dung dịch H2SO4 10% vừa đủ. Sau phản ứng thu được dung dịch Y có nồng độ FeSO4 là 9,275% đồng thời tách ra 55,6 gam muối sunfat kết tinh. Xác định công thức của muối kết tinh đó? 

3. Cho 19,02 gam hỗn hợp gồm Mg, Ca, MgO, CaO và MgCO3 tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl, thu được dung dịch Z (gồm CaCl2 và 0,135 mol MgCl2) và 4,704 lít (đktc) hỗn hợp khí có tỉ khối so với H2 là 12,5. 

a) Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra?

b) Tính khối lượng CaCl2 có trong dung dịch Z?

4. Hấp thụ hoàn toàn 3,36 lít CO2 (đktc) vào 2 lít dung dịch A chứa đồng thời NaOH aM và Na2CO3 bM, thu được dung dịch X. Chia X thành hai phần bằng nhau. Cho từ từ phần một vào 120 ml dung dịch HCl 1M, thu được 2,016 lít CO2 (đktc). Cho phần hai phản ứng hết với dung dịch Ba(OH)2 dư, thu được 29,55 gam kết tủa. Tính giá trị của a và b?

Câu 5. (3,25 điểm) 
1. Hỗn hợp X gồm ba hiđrocacbon A (CnH2n+2), B (CnH2n) và D (CmH2m), trong đó n < m. Đốt cháy hoàn toàn 0,4 mol hỗn hợp X này thu được 44 gam CO2 và 19,8 gam H2O.

a) Tính thành phần % về thể tích của A trong hỗn hợp X?

b) Tìm công thức phân tử của A, B?

c) Trong hỗn hợp X, chất D chiếm 39,43% về khối lượng. Tìm công thức phân tử của D?
2. Một hỗn hợp E gồm 0,1 mol etilen, 0,15 mol propilen (C3H6) và 0,25 mol H2. Dẫn hỗn hợp E qua Ni nung nóng thu được hỗn hợp F. Dẫn hỗn hợp F qua dung dịch Br2 dư thấy khối lượng bình tăng 1,82 gam và có 8 gam brôm đã tham gia phản ứng. 

a) Tính số mol H2 đã phản ứng?

b) Xác định hiệu suất phản ứng hiđro hoá của etilen và propilen?
Cho nguyên tử khối của H = 1; C = 12; O = 16; S = 32; Cl = 35,5; Br = 80; N = 14; Na = 23; Mg = 24; Ca = 40; Ba = 137; Fe = 56.
------------Hết------------
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	Câu 1. (4,5 điểm) 

1. Nêu hiện tượng, viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra khi thực hiện các thí nghiệm sau:


Thí nghiệm 1: Cho một dây kẽm vào ống nghiệm đựng dung dịch CuSO4.


Thí nghiệm 2: Rắc bột nhôm trên ngọn lửa đèn cồn.


Thí nghiệm 3: Đổ dung dịch NaHCO3 vào dung dịch Ca(OH)2.


Thí nghiệm 4: Trộn một ít bột CuO với bột than rồi cho vào ống nghiệm khô, đốt nóng.

2. Muối ăn là hợp chất có vai trò quan trọng trong đời sống và là nguyên liệu cơ bản của nhiều ngành công nghiệp hóa chất.

a) Muối ăn có thành phần chính là chất nào? Em hãy kể ra hai dạng tồn tại của muối ăn trong tự nhiên và nêu cách khai thác muối ăn tương ứng với mỗi dạng tồn tại đó? 

b) Từ muối ăn tinh khiết, nước cất và những dụng cụ cần thiết, hãy tính toán và trình bày cách pha chế 500 gam dung dịch nước muối loãng có nồng độ 0,9%?
3. Nước Gia-ven, một loại dung dịch khá phổ biến, thường dùng làm chất tẩy màu hoặc khử trùng, được điều chế bằng cách cho khí clo tác dụng với dung dịch NaOH. 

a) Viết phương trình hóa học của phản ứng điều chế nước Gia-ven theo cách trên và giải thích tại sao nước Gia-ven có tính chất tẩy màu, khử trùng?

b) Nếu mỗi ngày, một xưởng sản xuất cần phải điều chế 250 kg NaClO với hiệu suất của phản ứng đạt 91,8%, hãy tính khối lượng khí clo xưởng đó cần dùng trong một ngày?


Hướng dẫn giải

1.1 

TN1: Kim loại Cu màu đỏ sinh ra bám vào dây Zn, màu của dung dịch CuSO4 bị nhạt (mất màu)

Zn + CuSO4 → ZnSO4 + Cu
TN2: Nhôm cháy sáng tạo thành chất bột màu trắng

4Al + 3O2 
[image: image11.wmf]0
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 Al2O3
TN3: Xuất hiện kết tủa vẩn đục


NaHCO3 + Ca(OH)2 → NaOH + CaCO3↓ + H2O

             hoặc         2NaHCO3 + Ca(OH)2 → Na2CO3 + CaCO3↓ + 2H2O
Ghi chú: Chỉ yêu cầu viết được 1 trong số hai PTHH trên
TN4:Màu đen trong ống nghiệm dần chuyển sang màu đỏ của kim loại Cu

2CuO + C 

 2Cu + CO2
1.2 

a. Thành phần chính của muối ăn là NaCl

- Hai dạng tồn tại của muối trong tự nhiên: 

     + Dạng dung dịch có trong nước biển và 
     + Dạng rắn có trong mỏ muối.

- Cách khai thác:
     + Ở nơi có biển, người ta cho dung dịch nước biển bay hơi từ từ thu được muối ăn kết tinh.

     + Ở nơi có mỏ muối, người ta khai thác bằng cách đào hầm hoặc giếng sâu qua các lớp đất đá đến mỏ muối. Muối mỏ sau khi khai thác được nghiền nhỏ và tinh chế để có muối sạch

b.          
[image: image14.wmf]NaCl

m

 = 500.0,9% = 4,5 gam

           => 
[image: image15.wmf]2

HO

m

 = 500 – 4,5 = 495,5 gam

Cách pha: Cân 4,5 gam muối NaCl rồi cho vào cốc chứa 495,5 gam nước, khuấy đều.

1.3 

a.           Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O
Nước Gia-ven có tính tẩy màu khử trùng do thành phần của dung dịch có chứa NaClO là chất có tính oxi hóa mạnh
b.      
[image: image16.wmf]NaClO

n

 = 250 : 74,5 = 500/149 kmol = nCl2
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	Câu 2. (3,5 điểm) 

1. Khí metan bị lẫn tạp chất khí CO2, C2H4, C2H2, hơi nước. Trình bày phương pháp hóa học loại các tạp chất để thu được khí metan tinh khiết?

2. Dùng công thức cấu tạo, viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra khi điều chế polietilen và poli(vinyl clorua) từ metan và các chất vô cơ cần thiết. Các điều kiện phản ứng và xúc tác coi như có đủ.

3. Nung nóng 8,8 gam propan (C3H8) với xúc tác Cr2O3 trong bình kín thu được hỗn hợp A gồm H2, CH4, C2H4, C3H6  và một phần propan chưa bị nhiệt phân. Biết hiệu suất phản ứng là 75%. 

a) Tính khối lượng mol trung bình của A?

b) Để đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp A cần bao nhiêu lít khí O2 (đktc)?


Hướng dẫn giải
2.1
Dẫn hỗn hợp khí đi qua dung dịch Ca(OH)2 dư để loại khí CO2 do 

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O
Dẫn hỗn hợp khí đi qua dung dịch Br2 dư để loại khí C2H4 và C2H2 do 
              C2H4 + Br2 → C2H4Br2
 C2H2 + 2Br2 → C2H2Br4
Hỗn hợp khí còn lại dẫn vào dung dịch H2SO4 đặc để loại bỏ hơi nước, làm khô khí => thu được khí Metan tinh khiết
2.2


2CH4 

 CH ≡ CH + 3H2

CH ≡ CH + 2H2 

 CH2=CH2

nCH2=CH2 

 (-CH2-CH2-)n           

CH ≡ CH + HCl 

 CH2=CH-Cl

nCH2=CH-Cl 

 (-CH2-CHCl-)n           
2.3
a.    nC3H8 = 0,2 mol; 
       nC3H8 phản ứng = 0,2.75% = 0,15 mol; 


C3H8 

 C3H6 + H2


C3H8 
[image: image30.wmf]0
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 C2H4 + CH4
nhỗn hợp khí A =  n khí trc pứ +  nC3H8 phản ứng = 0,35 mol
Theo BTKL: m khí A = mC3H8 ban đầu = 8,8 gam
Khối lượng mol TB của A = 8,8: 0,35 = 25,14 gam/mol
b. Thể tích khí O2 dùng để đốt cháy hoàn toàn khí A bằng thế tích O2 dùng để đốt cháy lượng C3H8 ban đầu

C3H8 + 7/2O2  

 3CO2 + 4H2O

  
0,2        0,7                                (mol)

VO2 = 0,7.22,4 = 15,68 lít
	Câu 3. (3,5 điểm) 

1. Hình vẽ sau đây minh họa thí nghiệm điều chế và thu khí SO2 trong phòng thí nghiệm.


a) Viết tất cả các phương trình phản ứng có thể xảy ra trong thí nghiệm?

b) Nêu vai trò của CuSO4 khan và của bông tẩm NaOH trong thí nghiệm?

c) Tìm một đơn chất thay thế Na2SO3 trong thí nghiệm trên? Viết phương trình phản ứng của đơn chất đó với dung dịch H2SO4?

2. Cho các sơ đồ phản ứng sau:


(1) X1 + H2O [image: image34.png]dién phan comang ngan



 X2 + X3[image: image35.png]


 + H2[image: image36.png]







(2) X2 + X4
[image: image37.wmf]¾¾®

 BaCO3[image: image38.png]


 + Na2CO3  + H2O

(3) X2 + X3
[image: image39.wmf]¾¾®

 X1 + X5 + H2O





(4) X4 + X6
[image: image40.wmf]¾¾®

 BaSO4[image: image41.png]


 + K2SO4 + CO2[image: image42.png]


 + H2O


Em hãy đề xuất các chất cụ thể ứng với X1, X2, X3, X4, X5, X6. Từ đó viết phương trình hóa học hoàn thành các phản ứng?

3. Hợp chất G được sử dụng làm phân bón trong nông nghiệp. Biết G có khối lượng mol là 60 g/mol, thành phần phần trăm về khối lượng các nguyên tố là 20% C; 6,67% H; 46,67% N và 26,66% O. 

a) Xác định công thức hóa học và cho biết tên gọi của phân bón G? 

b) Giải thích tại sao không trộn G cùng vôi bột khi bón phân?


Hướng dẫn giải
3.1
a.
Na2SO3 + H2SO4 đặc → Na2SO4 + SO2 + H2O

            CuSO4 + 5H2O →  CuSO4.5H2O


SO2 + 2NaOH → Na2SO3 + H2O


SO2 + NaOH → NaHSO3
b.  CuSO4 khan có tác dụng hút nước, làm khô khí; NaOH có tác dụng ngăn chặn và hấp thụ khí SO2 dư (nếu có) bay ra ngoài gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người làm TN
c.   Chất thay thế: Cu, Fe, S…


VD:      Cu + 2H2SO4 đặc nóng → CuSO4 + SO2 + 2H2O  
3.2
X1: NaCl                   X2: NaOH;           X3: Cl2 

X4: Ba(HCO3)2            X5:  NaClO          X6: KHSO4

(1) 2NaCl + 2H2O [image: image44.png]dién phin c6 mang ngin



 2NaOH + Cl2 + H2

(2) 2NaOH  + Ba(HCO3)2 →  BaCO3 + Na2CO3 + H2O

(3)  2NaOH + Cl2 → NaCl + NaClO + H2O

(4)  Ba(HCO3)2   + 2KHSO4 →  BaSO4 + K2SO4 + 2CO2 +  2H2O
3.3

a. Gọi công thức phân tử của G là CxHyOzNt (x, y, z, t nguyên dương)

x : y : z : t =
[image: image45.wmf]206,6726,6646,67
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=> CTPT (CH4O2N)n 
Vì M = 60 =>  n=1 

Vì G là phân bón nên công thức hóa học của G là (NH2)2CO. Tên gọi: phân ure
b. Không bón cùng vôi vì sẽ làm giảm hàm lượng N là nguyên tố cần cung cấp cho cây trồng và làm đất rắn lại do các phản ứng:

(NH2)2CO + 2H2O→(NH4)2CO3

CaO + H2O→ Ca(OH)2

            Ca(OH)2  + (NH4)2CO3→ CaCO3 + 2NH3+ 2H2O
	Câu 4. (5,25 điểm) 

1. Phân tử AB2 có tổng số hạt electron, proton, nơtron là 66. Trong phân tử AB2, số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 22; số hạt mang điện của nguyên tố B nhiều hơn số hạt mang điện của nguyên tố A là 20. Xác định công thức đúng của AB2?

2. Hòa tan hoàn toàn 25,2 gam Fe vào dung dịch H2SO4 10% vừa đủ. Sau phản ứng thu được dung dịch Y có nồng độ FeSO4 là 9,275% đồng thời tách ra 55,6 gam muối sunfat kết tinh. Xác định công thức của muối kết tinh đó? 

3. Cho 19,02 gam hỗn hợp gồm Mg, Ca, MgO, CaO và MgCO3 tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl, thu được dung dịch Z (gồm CaCl2 và 0,135 mol MgCl2) và 4,704 lít (đktc) hỗn hợp khí có tỉ khối so với H2 là 12,5. 

a) Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra?

b) Tính khối lượng CaCl2 có trong dung dịch Z?

4. Hấp thụ hoàn toàn 3,36 lít CO2 (đktc) vào 2 lít dung dịch A chứa đồng thời NaOH aM và Na2CO3 bM, thu được dung dịch X. Chia X thành hai phần bằng nhau. Cho từ từ phần một vào 120 ml dung dịch HCl 1M, thu được 2,016 lít CO2 (đktc). Cho phần hai phản ứng hết với dung dịch Ba(OH)2 dư, thu được 29,55 gam kết tủa. Tính giá trị của a và b?


Hướng dẫn giải
4.1

Gọi số hạt proton và nơtron của nguyên tố A là Z1, N1
       số hạt proton và nơtron của nguyên tố B là Z2, N2
Vì tổng số hạt trong phân tử AB2 là 66 

2Z1 + N1 + 2(2Z2 + N2) = 66
    
2(Z1 + 2Z2)  + (N1  + 2N2) = 66   (1)
Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 20

2(Z1 + 2Z2)  - (N1  + 2N2) = 22   (2)
Từ (1) và (2) →  Z1 + 2Z2   = 22    (3)
Số hạt mang điện trong nguyên tử B nhiều hơn số hạt mang điện trong nguyên tử A là 20

  
4Z2  -  2Z1 = 20  (4)

 Từ (3) và (4) →  Z1 = 6 ;  Z2 = 8

→  A là Cacbon;   B là Oxi .
Công thức của hợp chất: CO2
4.2


nFe = 0,45 mol


Fe  +  H2SO4 → FeSO4  +  H2

0,45     0,45          0,45      0,45   (mol)

  Khối lượng dd H2SO4 10% = 0,45.98:10% = 441 gam

Khối lượng dd Y = 441 + 25,2 – 0,45.2 – 55,6 = 409,7 gam 

Khối lượng FeSO4 trong Y = 409,7 . 9,275% = 38 gam

Khối lượng FeSO4 kết tinh = 0,45.152 – 38 = 30,4 gam

Khối lượng nước trong muối kết tinh = 55,6 – 30,4 =25,2

→ trong muối kết tinh: n FeSO4 : nH2O = 
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→ Công thức của muối kết tinh: FeSO4.7H2O
4.3
a. Các phương trình phản ứng:
Ca + 2HCl →CaCl2 + H2
Mg + 2HCl →MgCl2 + H2
CaO + 2HCl →CaCl2 + H2O

MgO + 2HCl →MgCl2 + H2O
MgCO3 + 2HCl →MgCl2 + H2O + CO2
b. Ta có: 
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Gọi a, b lần lượt là số mol CO2 và H2
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Quy hỗn hợp đầu thành: Mg (0,135 mol);  Ca: x mol; O: y mol ;  CO2: 0,115 mol   
=> 40x + 0,135.24 +16y + 0,115.44 = 19,02
    40x + 16y = 10,72         (1)

 Bảo toàn nguyên tố Mg và Ca có: 
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;  
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Bảo toàn nguyên tố Clo: 
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Mặt khác:  
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( x – y = - 0,04                 (2)
Giải hpt (1) và (2):   x = 0,18

                                 y = 0,22 
Khối lượng của CaCl2 trong Z = 19,98 gam

4.4
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CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O

CO2  + H2O + Na2CO3 → 2NaHCO3
TH1: dung dịch X chứa NaOH và Na2CO3
   Cho từ từ 1/2 dung dịch X vào 0,12 mol HCl 

nCO2 = 0,09 mol
           2HCl + Na2CO3  → 2NaCl + CO2 + H2O (1)
           HCl + NaOH    → NaCl + H2O               (2)

     nHCl (1) = 2 nCO2 = 2. 0,09 = 0,18 > 0,12 mol     (  loại 

Vậy dung dịch X không còn NaOH.
TH2: dung dịch X chứa NaHCO3 và Na2CO3
Cho từ từ 1/2 dung dịch X vào 0,12 mol HCl tạo ra  0,09 mol CO2
           2HCl + Na2CO3  → 2NaCl + CO2 + H2O   (1)

             2x        x                             x                      (mol)

           HCl + NaHCO3    → NaCl + CO2 + H2O   (3)

             y          y                             y                      (mol)

Ta có hệ pt: 
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Vậy trong dung dịch X có tỉ lệ về số mol Na2CO3 và NaHCO3 = 1:2

Gọi số mol trong ½ dung dịch X của Na2CO3 = a mol  ( NaHCO3 = 2a  mol

Phần 2 tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư:


Ba(OH)2 + Na2CO3  → BaCO3 + 2NaOH            (4)

                    

 a                a                                 mol

Ba(OH)2 + NaHCO3  → BaCO3 + NaOH + H2O   (5)
                    

2a              2a                                mol
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BTNT Cacbon: 
[image: image58.wmf]232332

(dd)(dd)(dd)d

0,10,20,150,15

NaCOANaCOXNaHCOXCOb

nnnnmol

=+-=+-=


BTNT Natri: 
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( CM của Na2CO3   a = 0,075; CM của NaOH    b = 0,05         

	Câu 5. (3,25 điểm) 
1. Hỗn hợp X gồm ba hiđrocacbon A (CnH2n+2), B (CnH2n) và D (CmH2m), trong đó n < m. Đốt cháy hoàn toàn 0,4 mol hỗn hợp X này thu được 44 gam CO2 và 19,8 gam H2O.

a) Tính thành phần % về thể tích của A trong hỗn hợp X?

b) Tìm công thức phân tử của A, B?

c) Trong hỗn hợp X, chất D chiếm 39,43% về khối lượng. Tìm công thức phân tử của D?
2. Một hỗn hợp E gồm 0,1 mol etilen, 0,15 mol propilen (C3H6) và 0,25 mol H2. Dẫn hỗn hợp E qua Ni nung nóng thu được hỗn hợp F. Dẫn hỗn hợp F qua dung dịch Br2 dư thấy khối lượng bình tăng 1,82 gam và có 8 gam brôm đã tham gia phản ứng. 

a) Tính số mol H2 đã phản ứng?

b) Xác định hiệu suất phản ứng hiđro hoá của etilen và propilen?


Hướng dẫn giải
5.1

a. Số mol CO2 = 1 mol;   Số mol H2O = 1,1 mol

CnH2n+2 +

 O2   

   nCO2 + (n+1)H2O


CnH2n +   

 O2      

    nCO2 +  nH2O

          CmH2m  + 

O2      

    mCO2 + mH2O
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% thể tích = % số mol CnH2n+2  = 
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b. Gọi công thức chung của các chất trong X là CxHy

CxHy + (x+y/4)
 O2      
    xCO2 +  y/2H2O

0,4



 1 
   1,1
mol

Số nguyên tử Ctb = 1/0,4 = 2,5  ( n < 2,5
Mà  n là số nguyên tử C trong anken (  n ≥ 2 → n = 2
Vậy A, B là C2H6 và C2H4.
c.   Bảo toàn C: nC(X) = nC(CO2) =  1 mol

      Bảo toàn H:    nH(X) = 2nH(H2O) =  2,2 mol
      m(X) = mC + mH = 12 × 1 + 2,2 = 14,2 gam
      m CmH2m = 14,2 × 39,43% = 5,6 gam
      m C2H6  = 30 × 0,1 = 3 gam (    m C2H4 = 14,2 – 5,6 – 3 = 5,6 gam
      n C2H4 = 5,6 : 28 = 0,2 mol
      n CmH2m  = 0,4 – 0,1 – 0,2 = 0,1 mol


  = 5,6 : 0,1 = 56  (  D là C4H8.
5.2
a.      C2H4 + H2 

 C2H6      

         C3H6+ H2 

 C3H8

Hỗn hợp F có: C2H6 , C3H8,  C2H4 dư,  C3H6 dư , H2 dư

Gọi số mol C2H4 dư,  C3H6 dư lần lượt là x và y mol
          C2H4 dư + Br2 ( C2H4Br2
                  x              x                          (mol)
          C3H6 dư + Br2 (   C3H6Br2
            y              y                          (mol)

mBr2 tăng = mC2H4   +  mC3H6 = 1,82 (gam)
(  28x    +  42y = 1,82                     (1)
   nBr2 = x   +  y = 8 /160 = 0,05        (2)
Từ (1) và (2) ( x  = 0,02  và  y = 0,03

Số mol  C2H4 pứ = 0,1 – 0,02 = 0,08 mol

             C3H6 pứ = 0,15 – 0,03 = 0,12 mol
( số mol H2 phản ứng = nanken pứ  = 0,08 + 0,12 = 0,2 mol

b. Hiệu suất hidro hóa của C2H4 = 
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    Hiệu suất hidro hóa của C3H6 = 
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Chú ý: 

+ Phông chữ: Time new roman; Cỡ chữ 12pt; Dãn dòng 1pt

+ Dùng mathtype để tính các đại lượng, để thiết lập hệ phương trình, để đánh mũi tên có điều kiện.

VD: 
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+ Nếu không có điều kiện thì dùng mũi tên sau: (
+ Dấu suy ra: (
+ Công thức hóa học của chất nhập từ bàn phím, không gõ trong mathtype.

+ Phương trình viết cách ra:  H2  + CuO  
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